
STT Họ và Tên Ngày sinh Giới tính Lớp cũ Ghi chú

1 Phan Mỹ An 01/02/2016 Nữ 3C1

2 Quách Thiên Ân 25/03/2016 Nam 3C1

3 Lâm Ngọc Hiếu Anh 13/01/2016 Nữ 3C1

4 Lê Anh 21/01/2016 Nữ

5 Phan Bảo Châu 25/06/2016 Nữ 3C1

6 Phạm Trương Hải Đăng 26/04/2016 Nam 3C1

7 Trần Gia Đạt 09/01/2016 Nam 3C1

8 Dương Tú Di 10/09/2016 Nữ 3C1

9 Nguyễn Vũ Thùy Dương 25/01/2016 Nữ 3C1

10 Lê Hoàng Nam Duy 09/05/2016 Nam 3C1

11 Nguyễn Hiếu Giang 25/10/2016 Nữ 3C1

12 Trình Nhã Hân 16/09/2016 Nữ 3C1

13 Đàm Đình Huy 24/07/2016 Nam 3C1

14 Lê Phước Huy 17/04/2016 Nam 3C1

15 Nguyễn Lê Minh Huy 26/01/2016 Nam 3C1

16 Phạm Nam Hy 05/01/2016 Nam 3C1

17 Hoàng Công Khang 10/03/2016 Nam 3C1

18 Phạm Quỳnh Lam 21/01/2016 Nữ 3C1

19 Lại Gia Linh 25/06/2016 Nữ 3C1

20 Bùi Nguyễn Tuyết Loan 28/09/2016 Nữ 3C1

21 Nguyễn Khắc Gia Minh 26/08/2016 Nam 3C1

22 Lương Tuệ My 23/09/2016 Nữ 3C1

23 Trần An Nhiên 08/10/2016 Nữ 3C1

24 Phạm Sang Ny 10/04/2016 Nữ 3C1

25 Hồ Gia Phúc 30/05/2016 Nam

26 Đỗ Vĩnh Thiên Phước 08/03/2016 Nam 3C1

27 Lê Nhật Phương 26/12/2016 Nữ 3C1

28 Nguyễn Phúc Thịnh 20/12/2015 Nam 3C1

29 Trần Hoàng Thịnh 24/11/2016 Nam 3C1

30 Huỳnh Gia Thuận 05/01/2016 Nam 3C1

31 Lê Quý Trọng 23/08/2016 Nam 3C1

32 Phạm Ánh Tuyết 24/11/2016 Nữ 3C1

33 Quách Tường Vi 05/06/2016 Nữ 3C1

34
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STT Họ và Tên Ngày sinh Giới tính Lớp cũ Ghi chú

1 Lê Thiên An 12/11/2016 Nữ 3C2

2 Lê Minh Anh 18/12/2015 Nữ 3C2

3 Lê Vũ Lâm Anh 16/02/2016 Nữ 3C2

4 Nguyễn Hoàng Vương Anh 20/08/2016 Nam 3C2

5 Nguyễn Như Huyền Anh 18/03/2016 Nữ 3C2

6 Trần Nguyễn Ava 16/04/2016 Nữ 3C2

7 Huỳnh Bảo 01/10/2016 Nam 3C2

8 Nguyễn Hoàng Quốc Bảo 13/01/2016 Nam

9 Huỳnh Ngọc Bảo Châu 09/12/2016 Nam

10 Đặng Nguyễn Mai Chi 02/09/2016 Nữ 3C2

11 Phùng Trần Linh Đan 29/07/2016 Nữ 3C2

12 Lâm Trí Đạt 12/09/2016 Nam 3C2

13 Huỳnh Đặng Thiên Di 21/02/2016 Nữ 3C2

14 Lê Hoàng Duy 18/08/2016 Nam 3C2

15 Phạm Lê Hân 17/04/2016 Nữ 3C2

16 Phan Lê Gia Hân 01/04/2016 Nữ 3C2

17 Nguyễn Duy Khánh 15/01/2016 Nam 3C2

18 Phạm Ngọc Gia Khánh 16/09/2016 Nam 3C2

19 Vũ Minh Khôi 09/11/2016 Nam 3C2

20 Bùi Phan Đan Khuê 20/02/2016 Nữ 3C2

21 Nguyễn Minh Kiệt 12/04/2016 Nam 3C2

22 Nguyễn Hữu Tùng Lâm 22/04/2016 Nam

23 Trần Hoàng My 29/08/2016 Nữ 3C2

24 Nguyễn Nhật Nam 15/01/2016 Nam 3C2

25 Nguyễn Minh Ngọc 3A3/Nữ/ Nữ 3A3

26 Trần Hoàng Bảo Ngọc 19/06/2016 Nữ 3C2

27 Từ Khải Phong 03/04/2016 Nam

28 Hồ Ngọc An Phương 01/06/2016 Nữ 3C2

29 Trương Ngọc Kỳ Phương 06/12/2016 Nữ 3C2

30 Phạm Hữu Anh Quân 04/07/2016 Nam 3C2

31 Lê Minh Triết 28/09/2016 Nam 3C2

32 Kiều Thư Vĩ 15/05/2016 Nam 3C2

33 Nguyễn Khánh Vy 18/02/2016 Nữ 3C2

34 Võ Bùi Minh Vy 29/05/2016 Nữ 3C2

35 Vương Vĩnh Xương 20/06/2016 Nam 3C2

GVCN: Thái Thị Hải - '0977228643
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STT Họ và Tên Ngày sinh Giới tính Lớp cũ Ghi chú

1 Phạm Tấn An 27/08/2016 Nam 3C3

2 Thái Hồ Khiết An 11/03/2016 Nữ 3C3

3 Lê Nguyễn Bảo Anh 04/02/2016 Nữ 3C3

4 Nguyễn Hoàng Mai Anh 12/10/2016 Nữ 3C3

5 Nguyễn Văn Bảo Anh 25/09/2016 Nữ 3C3

6 Phan Bảo Anh 01/03/2016 Nữ 3C2

7 Lý Xuân Bách 02/08/2016 Nam 3C3

8 Nguyễn Lê Hoàng Bách 08/05/2016 Nam 3C3

9 Hồ Quý Bình 21/12/2016 Nam 3C3

10 Trần Lâm Tùng Chi 26/06/2016 Nữ

11 Hồ Đức Huy 16/06/2016 Nam 3C3

12 Phạm Hoàng Khải 10/09/2016 Nam 3C3

13 Lê Đình Minh Khang 24/11/2016 Nam 3C3

14 Phạm Anh Khoa 16/10/2016 Nam 3C3

15 Nguyễn Hà Lan Khuê 25/05/2016 Nữ 3C3

16 Nguyễn Đình Tuấn Kiệt 30/04/2016 Nam 3C3

17 Phạm Thiên Lam 21/01/2016 Nữ 3C3

18 Vũ Thảo Ngân 01/03/2016 Nữ 3C3

19 Nguyễn An Nghiêm 23/02/2016 Nam 3C3

20 Võ Thành Phát 14/04/2016 Nam 3C3

21 Trần Minh Phúc 28/10/2016 Nam 3C3

22 Nguyễn Hiểu Phương 09/12/2016 Nữ 3C3

23 Trương Mỹ Phương 01/10/2016 Nữ 3C3

24 Đặng Anh Quân 09/06/2016 Nam 3C3

25 Tiêu Yến Sang 23/12/2015 Nữ 3C3

26 Lê Duy Thành 20/04/2016 Nam

27 Hu Minh Tuệ 18/05/2016 Nữ 3C3

28 On Thanh Tùng 12/05/2016 Nam 3C3

29 Nguyễn An Tường 26/03/2016 Nam 3C3

30 Nguyễn Lê Ánh Tuyết 25/02/2016 Nữ 3C3

31 Huỳnh Mạnh Quốc Vinh 20/01/2016 Nam 3C3

32 Hà Ngọc Minh Vy 15/12/2016 Nữ 3C3

33 Huỳnh Trần Thiên Vy 03/02/2016 Nữ 3C3

34 Bùi Ngọc Thiên Ý 09/08/2016 Nữ 3C3

35
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STT Họ và Tên Ngày sinh Giới tính Lớp cũ Ghi chú

1 Dương Ngọc Minh An 23/07/2016 Nữ 3C4

2 Lê Phúc An 09/06/2016 Nam 3C4

3 Nguyễn Ngọc Thiên An 08/09/2016 Nữ 3C4

4 Nguyễn Trần Nhật An 10/01/2016 Nữ

5 Trần Nguyễn Minh An 29/07/2016 Nam 3C4

6 Nguyễn Phan Hoàng Bách 12/09/2016 Nam 3C4

7 Hứa Gia Bảo 14/07/2015 Nam 3C4

8 Lê Ngọc Minh Châu 08/08/2015 Nữ

9 Trịnh Ngọc Khánh Đan 26/11/2016 Nữ 3C4

10 Đinh Thành Đạt 22/10/2016 Nam 3C4

11 Nguyễn Ngọc Gia Hân 12/08/2015 Nữ

12 Đỗ Quốc Huy 20/03/2016 Nam 3C4

13 Phạm Đăng Huy 04/01/2016 Nam 3C4

14 Nguyễn Gia Khang 17/06/2016 Nam 3C4

15 Võ Phúc Minh Khuê 22/11/2016 Nữ 3C4

16 Trương Thiện Minh 02/10/2016 Nam 3C4

17 Lê Thị Thảo My 02/02/2016 Nữ

18 Phan Khánh My 27/07/2016 Nữ 3C4

19 Nguyễn An Nam 21/10/2016 Nam 3C4

20 Nguyễn Phúc Nguyên 16/04/2016 Nam 3C4

21 Văn Tuệ Nhi 12/05/2016 Nữ 3C4

22 Nguyễn Đại Phúc 05/02/2014 Nam 3C4

23 Nguyễn Gia Phúc 20/05/2016 Nam 3C4

24 Trần Trọng Phúc 13/10/2016 Nam 3C4

25 Võ Đặng Phương Quỳnh 18/06/2016 Nữ 3C4

26 Đỗ Lan Trúc 18/02/2016 Nữ

27 Huỳnh Trần Minh Tuệ 24/12/2016 Nữ 3C4

28 Bùi Nhã Uyên 25/11/2016 Nữ 3C4

29 Nguyễn Huỳnh Gia Việt 13/10/2016 Nam 3C4

30 Ngô Tấn Vinh 14/10/2016 Nam 3C4

31 Nguyễn Nhật Yên 02/05/2016 Nữ 3C4

32
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GVCN: Nguyễn Huỳnh Kim - '0862998607

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 4C4

TIỂU HỌC, THCS VÀ THPT NGÔ THỜI NHIỆM

Năm học 2025 - 2026



STT Họ và Tên Ngày sinh Giới tính Lớp cũ Ghi chú

1 Nguyễn Thụy Phúc An 13/08/2016 Nữ 3C5

2 Phạm Thiện An 02/12/2015 Nam 3C5

3 Trần Nam An 27/04/2016 Nam 3C5

4 Hứa Hoàng Anh 20/12/2016 Nam 3C5

5 Nguyễn Minh Anh 24/12/2016 Nữ 3C5

6 Trần Đức Anh 20/09/2016 Nam 3C5

7 Trần Trung Anh 08/11/2016 Nam 3C5

8 Tào Dương Gia Bảo 04/02/2016 Nam 3C5

9 Ngô Quốc Cường 01/12/2015 Nam 3C5

10 Bùi Ngọc Diệp 29/10/2016 Nữ 3C5

11 Lý Hân Đồng 03/11/2016 Nữ 3C5

12 Nguyễn Hoàng Bảo Hân 24/12/2016 Nữ

13 Vivian Chua Lê Gia Hân 30/12/2016 Nữ 3C5

14 Phạm Quang Hiếu 11/04/2015 Nam 3C5

15 Bùi Trương Gia Huy 30/06/2016 Nam 3C5

16 Trần Gia Khang 20/04/2016 Nam 3C5

17 Trần Gia Khang 19/08/2016 Nam 3C5

18 Trần Xuân Khôi 19/12/2016 Nam 3C5

19 Nguyễn Dương Ngọc Khuê 08/01/2016 Nữ 3C5

20 Trần Thiên Kim 21/01/2016 Nữ 3C5

21 Trần Xuân Lâm 15/01/2016 Nam 3C5

22 Nguyễn Hạo Nam 29/03/2016 Nam 3C5

23 Trần An Nhiên 22/05/2016 Nữ 3C5

24 Võ Nguyễn Nhật Phương 01/01/2016 Nữ 3C5

25 Võ Nguyễn Vân Phương 01/01/2016 Nữ 3C5

26 Lê Nguyễn Anh Thi 28/11/2016 Nữ 3C5

27 Tô Tường Thịnh 24/04/2016 Nam 3C5

28 Trần Phúc Thịnh 28/09/2016 Nam 3C5

29 Phạm Trần Vân Thy 09/12/2016 Nữ 3C5

30 Nguyễn Thanh Trúc 24/12/2016 Nữ 3C5

31 Lê Nhã Uyên 19/01/2016 Nữ 3C5

32 Lê Hoàng Gia Vững 04/05/2016 Nam

33 Bùi Hoàng Yến 14/06/2016 Nữ 3C5

34
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GVCN: Hoàng Thy Thơ - '0349678325
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